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	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Lớp chuyên ngành
	Khoa/viện
	Khóa
	Học phần 1: Đường lối QP&AN của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Học phần 2: Công tác QP&AN
	Học phần 3: Quân sự chung
	Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

	ĐẠI ĐỘI 4 , Trung đội 8,Tiểu đội 26 Phòng 102

	1 
	11202872
	Phạm Hồng Ngọc
	Kế toán CFAB 62
	Viện kế toán kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	2 
	11205814
	Nguyễn Lê Thảo Linh
	Kiểm toán CFAB K62
	Kế toán Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	3 
	11200476
	Nguyễn Thị Ánh
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	4 
	11202202
	Nguyễn Phương Linh 
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán-Kiểm toán 
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	5 
	11206281
	Nguyễn Thảo Ngân
	Kế toán CFAB4
	Kế toán-Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	6 
	11208441
	Trần Thị Thanh Vân
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	7 
	11201371
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Kế toán CFAB K62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	8 
	11205053
	Đàm Thị Hà
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	ĐẠI ĐỘI 4 , Trung đội 8,Tiểu đội 27 Phòng 103

	9 
	11204682
	Nguyễn Hà Chi
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	10 
	11204059
	Lê Thị Khánh Hoà
	Kế toán CFAB 62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	11 
	11226219
	Lường Thị Thuỳ
	Kinh Tế Học
	Kinh Tế Học
	64
	Có
	Có
	Có
	Có

	12 
	11200137
	Lê Phương Anh
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	13 
	11204300
	Hoàng Phương Anh
	Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW-CFAB)
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	14 
	11206981
	Phạm Phương Thảo
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	15 
	11205891
	Trần Khánh Linh
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	16 
	11206979
	Phạm Phương Thảo
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	17 
	11202129
	Hoàng Khánh Linh
	Kế toán CFAB K62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	18 
	11203952
	Nguyễn Hương Trà
	Kiểm toán CFAB 62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	19 
	11200207
	Nguyễn Hải Anh
	Kiểm Toán CFAB 62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	20 
	11200616
	Nguyễn Thị Thảo Chi
	Kế toán CFAB4
	Viện Kế toán- Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	21 
	11202636
	Nguyễn Thị Trà My
	Kiểm toán CFBA K62
	Khoa kiểm toán 
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	22 
	11202990
	Nguyễn Thị Long Nhi
	Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW 62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	23 
	11201740
	Phạm Thị Hương
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	24 
	11202696
	Đinh Thu Nga
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	25 
	11205923
	Vũ Huyền Linh
	Kiểm toán CFAB 
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	26 
	11201421
	Nguyễn Thảo Hiền
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán-Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	ĐẠI ĐỘI 4 , Trung đội 8,Tiểu đội 28 Phòng 104

	27 
	11203641
	Lại Phương Thảo
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	28 
	11208064
	Nguyễn Hà Trang
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	29 
	11204625
	Trần Thị An Bình
	Kinh tế tài nguyên thiên nhiên K62
	Bất động sản và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	30 
	11205810
	Nguyễn khánh linh
	Kế toán cfab k62
	Kế toán kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	31 
	111208165
	Trần Thị Thu Trang 
	Kế toán CFAB K62
	Kế toán - Kiểm toán 
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	32 
	11203755
	Vũ Phương Thảo
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế Kiểm
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	33 
	11202069
	Nguyễn Thị Phương Liên
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế toán Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	34 
	11218272
	Đoàn Nhật Linh
	Luật 63
	Luật
	63
	Có
	Có
	Có
	Có

	35 
	11205518
	Hoàng Thanh Huyền
	Kiểm toán CFAB K62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	36 
	11203396
	Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
	Kế toán CFAB K62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	37 
	11201002
	TRỊNH THÙY DƯƠNG
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế Toán Kiểm Toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	38 
	11201323
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Kiểm toán CFAB K62
	Viện Kế toán Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	39 
	11192838
	Lê Phương Linh 
	Quản lý công
	Khoa học quản lý
	61
	Có
	Có
	Có
	Có

	40 
	11208050
	Lê Thị Thu Trang
	Kế toán CFAB K62
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	41 
	11201179
	Nguyễn Duyên Hà
	Kế toán CFAB K62
	Kế toán - Kiểm toán 
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	42 
	11205079
	Lê Thu Hà
	Kế toán CFAB K62
	Viện Kế - Kiểm
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	43 
	11200126
	Lã Ngọc Mai Anh
	Kiểm CFAB 62
	Kế - kiểm
	62
	Có
	Có
	Có
	Có

	44 
	11200467
	Lê Thị Ngọc Ánh 
	Kiểm toán CFAB K62 
	Kế toán - Kiểm toán
	62
	Có
	Có
	Có
	Có


																														

